
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Đ1 Đ2 Điểm

1 13124011 DH13QD Nguyễn Tuấn Anh

2 17149003 DH17QM Phạm Thị Phương Anh 5

3 13155060 DH13KN Lê Vương Nho ánh

4 17116012 DH17NT Phan Nguyễn Hải Âu 7

5 17125014 DH17VT Đặng Gia Bảo 7

6 17116016 DH17NT Hồ Viết Bảo 6

7 17145007 DH17BVA Nguyễn Nhơn Thuận Bắc 5

8 17125026 DH17DD Võ Ngọc Chi 6

9 17125038 DH17BQ Trần Thị Hải Diễm 6

10 17116040 DH17NT Châu Khánh Duy 6

11 16122056 DH16QT Lương Thanh Duy 4

12 17116041 DH17NT Phạm Văn Duy 8

13 15118010 DH15CK Lâm Văn Đại 6

14 13123032 DH13KE Đỗ Hà Nhật Đăng 4

15 17149023 DH17QM Nguyễn Anh Đô 7

16 17126017 DH17SHA Lê Nguyễn Thanh Đông 6

17 17116032 DH17NT Phạm Hồng Đức 6

18 14124065 DH14QLB Nguyễn Ngọc Hải

19 13116045 DH13NT Trịnh Gia Hải

20 17116045 DH17KS Liêu Thị Ngọc Hảo 8

21 16118056 DH16CC Lê Long Hồ 4

22 17123033 DH17KE Lê Thị Bách Hộp 5

23 14116086 DH14NT Nguyễn Hoàng Huẩn

24 17145031 DH17BVA Trần Thị Kim Huệ 3

25 17149059 DH17QM Nguyễn Hoàng Huy 7

26 17113078 DH17NHA Phan Thị Thanh Huyền 7

27 17116061 DH17NT Trần Đình Huỳnh 8

28 17149074 DH17QM Dương Mộng Linh 7

29 17120081 DH17KT Nguyễn Thị Thùy Linh 5

30 17149076 DH17QM Phạm Hồng Bảo Linh 5

31 15131062 DH15CH Trần Tú Mỹ Linh 4

32 17127099 DH17MT Rmah H' Long 3

33 17116073 DH17NT ChâuPhước Lộc

34 17116076 DH17NT Nguyễn Ngọc Lợi 5



35 17116078 DH17NT Nguyễn Vũ Luân 7

36 17125145 DH17DD Nguyễn Thị Trúc Ly 6

37 15116091 DH15KS Nguyễn Thị Nguyệt Minh 4

38 17116082 DH17NT Trần Vũ Minh 7

39 17126083 DH17SHA Nguyễn Thành Mỹ 9

40 17116086 DH17NT Nguyễn Thị Lê Na 8

41 17145052 DH17BVA Đặng Trung Nam 6

42 15113224 DH15NHA Đổng Gi Năng

43 17116087 DH17NT Bùi Thị Thúy Nga 7

44 17116088 DH17KS Đào Thị Ngọc Nga 7

45 17125485 DH17DD Kim Thị Ngân 6

46 17125166 DH17DD Lê Kim Ngân 7

47 14131109 DH14TK Phạm Hoàng Thảo Ngân

48 16131139 DH16CH Trần Thị Kim Ngân

49 16125339 DH16DD Đặng Lê Bích Ngọc 6

50 17125179 DH17DD Nguyễn Hồng Ngọc 6

51 16124114 DH16QL Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 5

52 13120314 DH13KM Nguyễn Thị Thùy Nguyên

53 17125192 DH17DD Đinh Thị Tuyết Nhi 6

54 17131087 DH17CH Lê Cao Thảo Nhi 6

55 17149110 DH17DL Lê Thị Nhi 4

56 17145117 DH17BVB Ksor H' Nhiu 6

57 17132049 DH17SP Võ Thị Nữ 6

58 17116117 DH17KS Trần Thị Kiều Oanh 6

59 17126110 DH17SHA Vũ Phạm Thanh Phú 5

60 15116121 DH15KS Đinh Thị Cúc Phương 4

61 17131105 DH17CH Lê Phạm Minh Quân 5

62 17145064 DH17BVB Trần Hồng Quân 6

63 17125247 DH17VT Đỗ Thị Thanh Tâm 5

64 17145076 DH17BVB Nguyễn Thị Vân Thanh 6

65 15116146 DH15NT Nguyễn Tất Thành 7

66 15122193 DH15QT Dương Thị Thảo

67 17125261 DH17DD Hồ Thị Thu Thảo 6

68 15132101 DH15SP Lê Thị Thanh Thảo 4

69 17113194 DH17NHC Nguyễn Thị Thái Thảo 9



70 14125400 DH14VT Nguyễn Thụy Minh Thu 6

71 17116151 DH17NY Võ Kiều Thu 6

72 17113216 DH17NHA Đào Thanh Thùy 8

73 17149161 DH17QM Lê Thị Thủy 5

74 17113214 DH17NHA Hồ Thị Thanh Thúy 10

75 17116156 DH17NY Kiều Thị Thanh Thúy 6

76 17145082 DH17BVA Nguyễn Anh Thư 5

77 17149163 DH17QM Đặng Lộc Tiên 6

78 17125303 DH17DD Trần Thị Thủy Tiên 5

79 17125491 DH17DD Thị Bích Tiền 6

80 17125492 DH17DD Trần Thị Anh Tiều 7

81 17145088 DH17BVB LêTrọng Tình 6

82 17125309 DH17DD Phan Thị Như Trà 6

83 17149177 DH17QM Nguyễn Thị Huyền Trang 6

84 15117079 DH15CT Phạm Thị Quỳnh Trang 6

85 16114365 DH16LN Nguyễn Công Tranh 6

86 17113222 DH17NHC Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6

87 17116175 DH17NT Nguyễn Thị Diễm Trinh 8

88 17116176 DH17NT Nguyễn Thị Lan Trinh 8

89 14122153 DH14QT Nguyễn Nhật Phương Trinh

90 17149181 DH17QM Tô Thị Mỹ Trinh 6

91 15131152 DH15CH Trần Hữu Trọng

92 14124393 DH14TB Bùi Thị Thanh Trúc

93 17131146 DH17CH Đỗ Minh Trung 5

94 15122252 DH15TM Nguyễn Minh Trung

95 17116178 DH17NT Huỳnh Công TrỨ 8

96 17116180 DH17NT Trần Nhật Trường 6

97 17116181 DH17NT Trần Vũ Trường 6

98 15131155 DH15TK Nguyễn Hoàng Tú

99 16155091 DH16KN Lường Thị Tuyết 3

100 17149193 DH17QM Nguyễn Thị Hồng Tươi 6

101 16131280 DH16CH Cao Anh Tường

102 15145099 DH15BV Nay H'' Uynh 2

103 16124196 DH16QL Ngô Thị Thảo Vân 8

104 15131163 DH15CH Mã Thị Viên 6



105 14115418 DH14GN Đặng Trọng Quốc Việt 3

106 17149198 DH17QM Nguyễn Trường Việt 6

107 15131164 DH15CH Nguyễn Thành Vinh 4

108 17114071 DH17LN Nguyễn Như Ý 3

109 17145123 DH17BVA Nay H' Yên 4

110 16113171 DH16NHA Trần Thái Yên 6


